	Trường THPT TX Phước Long

Tổ: Vật lí – Công nghệ
	ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 

NĂM HỌC 2013 -2014

Môn thi: Vật lý – khối 10




	Gợi ý bài giải
	- Hướng dẫn chấm - Điểm

	Câu 1: 

* Nội dung định luật:

- Ở nhiệt độ không đổi,tích của áp suất p và thể tích V của một lượng khí xác định là một hằng số 
Hoặc: 

- Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.
* Hệ thức : p.V= hằng số, p 
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	- Phát biểu đúng nội dung định luật  (0,5 điểm)
- Viết đúng hệ thức  - (0,5 điểm)

	Câu 2: 

· Chất khí được cấu tạo từ các phân  tử có kích thức rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng

· Các phân tử chất khí chuyển động hỗn loạn không ngừng, chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ chất khí càng cao.

· Khi chyển động, các phân tử va chạm với nhau và va chạm với thành bình  gây áp suất lên thành bình.

	- Nêu đúng 3 nội dung ( 2 điểm)
- Sai hay thiếu một nội dung trừ 0,5 điểm

	Câu 3:
- Khí nhận công nên: A>0   (A= 400J)
- Nội năng tăng nên: 
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- ADCT: 
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- Q < 0 
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	- Nhận xét đúng dấu của A, 
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 (0,5 điểm)

- Viết đúng biểu thức (0,5 điểm)

- Tính đúng Q (0,5 điểm)

- Kết luận đúng (0,5 điểm)

	Câu 4: 
a. 

- 
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b.

- AD ĐLBTCN: W1=W

- 
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- Tính đúng v1 = 
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c. 

- AD ĐLBTCN: W2 = W

- 
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- Tính đúng 
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	Câu 5a: 

- Vẽ hình, chọn hệ trục tọa độ xOy ( chiều dương của Ox cùng chiều chuyển động của xe).

- Theo phương ngang (Ox), động lượng của hệ xe-vật được bảo toàn.
- Viết đúng biểu thức Áp dụng ĐL BT ĐL 

- Theo Ox:  M.V-m.v.cos
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= (M+m)V’
- Tính đúng V’ =  9,98(m/s)

- Kết luận đúng: xe chạy cùng chiều chuyển động ban đầu với vận tốc 9,98m/s
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	Câu 5b:

- l1 = l​o(1+
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Hoặc: 
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- l1 – l2= 2,4(mm)= 0,024(m)

Hoặc: 
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- Tính đúng l0 = 2000(mm)=2m
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